
Phụ lục

HỒ SƠ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG
(Báo cáo năm..............)

1. Giấy phép hoạt động số:................................... ngày..... tháng..... năm

2. Giấy đăng ký kinh doanh số:.............................. ngày..... tháng..... năm

3. Nội dung hoạt động:

4. Trụ sở chính:

Điện thoại:.......................................................... Fax:

5. Vốn điều lệ:..................................... đồng

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ

(%)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Tổng số vốn chủ sở hữu:
	Tr.đ
	
	
	

	Trong đó: - Vốn hỗ trợ của Nhà nước
	Tr.đ
	
	
	

	- Vốn góp của các QTDND cơ sở
	Tr.đ
	
	
	

	- Vốn góp của các NHTM Nhà nước
	Tr.đ
	
	
	

	- Vốn góp của các thành viên khác
	Tr.đ
	
	
	

	- Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ
	Tr.đ
	
	
	

	- Quỹ dự phòng tài chính
	Tr.đ
	
	
	

	- Quỹ đầu tư phát triển
	Tr.đ
	
	
	

	- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
	Tr.đ
	
	
	

	- Quỹ khen thưởng
	Tr.đ
	
	
	

	- Quỹ phúc lợi
	Tr.đ
	
	
	

	- Lợi nhuận chưa phân phối
	Tr.đ
	
	
	

	2. Doanh thu thực hiện
	Tr.đ
	
	
	

	Trong đó:
- Hoạt động tín dụng 
	Tr.đ
	
	
	

	

- Hoạt động khác
	Tr.đ
	
	
	

	4. Lợi nhuận trước thuế Lãi (+), Lỗ (-)
	Tr.đ
	
	
	

	5. Lợi nhuận sau thuế
	Tr.đ
	
	
	

	6. Lợi tức được chia trên vốn hỗ trợ của Nhà nước
	Tr.đ
	
	
	

	7. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách
	Tr.đ
	
	
	

	Trong đó các loại thuế
	Tr.đ
	
	
	

	8. Tổng số lao động bình quân trong năm
	Người
	
	
	

	9. Tổng quỹ tiền lương, tiền công thực hiện
	Tr.đ
	
	
	

	10. Tiền thưởng
	Tr.đ
	
	
	

	11. Tổng thu nhập (9+10)
	Tr.đ
	
	
	

	12. Thu nhập bình quân (đầu người/tháng)
	Tr.đ
	
	
	


	
	.................., ngày...... tháng...... năm..........

Người đại diện (người chịu trách nhiệm chính)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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